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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LA = Kho Luận án 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho Mượn tầng 1: Sách Kinh tế, Kĩ thuật, Luật. 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, nông lâm, ngoại ngữ 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, mầm non, thể dục 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

000. KHOA HỌC MÁY TÍNH, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 1. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPPS tập 1/Hoàng Trọng,  Chu Nguyên 

Mậu Ngọc. -  H.: Hồng Đức, 2008. – 295 tr. : minh hoạ, 24cm . 

 Tóm tắt: 

 Phân loại:  005 

 Số ĐKCB:  2021/ Đ: 274, 275 (2c) 

 2. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPPS tập 2/Hoàng Trọng,  Chu Nguyên 

Mậu Ngọc. -  H.: Hồng Đức, 2008. – 177 tr. : minh hoạ, 24cm . 

 Tóm tắt: 

 Phân loại:   005 

 Số ĐKCB:   2021/ Đ: 276 (1c) 

 3. Giáo trình kỹ nghệ phần mềm/ Nguyễn Văn Vỵ. – H.: Giáo dục, 2010 . - 

282tr.: minh hoạ, 24cm 

 Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề cơ bản của kỹ nghệ phần mềm như: phân 

tích hệ thống và yêu cầu phần mềm, thiết kế và cài đặt phần mềm, đảm bảo kiểm 

chứng và duy trì tính toàn vẹn phần mềm, tự động hoá các hoạt động phát triển 

phần mềm và quản lí dự án phần mềm 

 Phân loại:  005.3 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 3917 – 25 (9c) 

   2021/ Đ: 283 (1c) 

 4. Lập trình với C#/ Phạm Quang Huy, Vũ Trọng Luật, Phạm Quang Hiển. - 

: H.: Thanh Niên, 2019. -  392tr.: minh hoạ, 24cm 
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 Tóm tắt: Hướng dẫn người học từng bước lập trình với C#. Xây dựng trên 

windows Form. Xây dựng ứng dụng tạo hai trang web quản lý bán hàng và quản 

lý tuyển sinh với các hướng dẫn từng bước làm ơ sở cho việc thiết kế các trang 

web phức tạp hơn 

 Phân loại: 005.133 

 Số ĐKCB:  2021/ Mkt: 3980 – 88 (9c) 

   2021/ Đ: 289 (1c) 

 5. SQL Server 2008 căn bản - Hướng dẫn học qua ví dụ = Murach's SQL 

server 2008 for developers/ Bryan Syverson, Joel Murach ; Trường Đại học FPT 

dịch ; H.đ.: Nguyễn Văn Hiển, Chu Tuấn Luyện . -  H.: Bách khoa Hà Nội ; 

Trường Đại học FPT, 2018. - 304tr.: hình vẽ, 24cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn làm việc với view, con trỏ, XML, blog, viết mã kịch 

bản, viết mã stored procedure, hàm và trigger, quản lý giao dịch và khoá, quản lý 

bảo mật cơ sở dữ liệu 

 Phân loại: 005.7565 

 Số ĐKCB:  2021/ Mkt: 3953 – 61 (9c) 

   2021/ Đ: 292 (1c) 

 6. Điện toán đám mây/ Huỳnh Quyết Thắng (ch.b.), Nguyễn Hữu Đức, Doãn 

Trung Tùng... . - H.: Bách khoa Hà Nội, 2020 . - 137tr., 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, nền tảng và 

phân loại, lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật, sử dụng dịch vụ... 

 Phân loại:  004.6782 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 4007 – 4017 (9c) 

   2021/ Đ: 286 (1c) 

 7. Giáo trình Lập trình Android: Giáo trình cho bậc đại học ngành công nghệ 

thông tin/ Lê Hoàng Sơn (ch.b.), Nguyễn Thọ Thông. -  H.: Xây dựng, 2020. - 

128tr.: minh hoạ, 27cm 
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 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về lập trình Android, mô tả cách thiết kế 

layouts và UI. Trình bày các yếu tố cơ bản của lập trình di động gồm: Tương tác 

sự kiện, content provider và intent filter; cách thức xây dựng ứng dụng quản lý 

thông tin sinh viên, quản lý thông tin sinh viên theo kiến trúc client-server, chia sẻ 

và kết nối thông tin sinh viên trên facebook và google maps 

 Phân loại:  005.2580711 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 3944 – 52 (9c) 

   2021/ Đ: 293 (1c) 

 8. Lập trình game với Unity = Learn Unity3D programming with 

UnityScript : Unity's JavaScript for beginners/ Janine Suvak ; Nguyễn Duy Tuyển 

dịch . - H.: Bách khoa Hà Nội, 2019. -  389tr.: hình vẽ, ảnh, 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các nguồn tài nguyên hiện có trên website 

Unity; lý thuyết lập trình game cơ bản với Unity; trình soạn thảo script 

MonoDevelop của Unity; cách tạo một cảnh đơn giản; sử dụng script và đối tượng 

GameObject; di chuyển đối tượng game... 

 Phân loại: 794.81526 

 Số ĐKCB: 2021/ 3926 – 34 (9c) 

   2021/ Đ: 296 (1c) 

 9. An toàn thông tin/ Lê Văn Phùng . - H.: Thông tin và Truyền thông, 2018. 

- 360tr.: bảng, sơ đồ, 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày tổng quan về an toàn thông tin, cơ sở toán học liên quan 

đến an toàn thông tin, hệ mật mã, bài toán xác nhận và chữ ký số, quản lý khoá và 

ẩn - giấu tin 

 Phân loại: 005.8 

 Số ĐKCB: Mkt: 3971 – 80 (9c) 

   2021/ Đ: 290 (1c) 
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 10. Lập trình Java căn bản/ Phạm Văn Trung, Phạm Văn Tho, Bùi Công 

Thành, Phạm Thị Minh Thương .- H.: Xây dựng, 2020. - 168tr.: hình vẽ, bảng, 

27cm 

 Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java; kiến 

thức về lập trình hướng đối tượng, lập trình đa tuyến trong Java, điều khiển biệt lệ 

và các lớp tiện ích, nhập - xuất trong Java, Java Swing, kết nối cơ sở dữ liệu 

 Phân loại:  005.133 

 Số ĐKCB:  2021/ Mkt: 3998 – 4006 (9c) 

   2021/ Đ: 287 (1c) 

 11. HTML5 và CSS3: Thiết kế trang web thích ứng giàu tính năng = 

HTML5 digital classroom/ Jeremy Osborn, Nhóm AGI Creative ; Dịch: Lê Hoàng 

Giang, Trần Tấn Minh Đạo ; Nguyễn Bá Quang h.đ. . - H.: Bách khoa Hà Nội, 

2019 . -  437tr.: minh hoạ, 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ sở về HTML5 cùng với các kỹ năng cơ 

bản trong việc định kiểu văn bản và tạo bố cục trang web thông 

quaHTML/HTML, CSS 

 Phân loại:  006.7 

 Số ĐKCB: 2021/Mkt: 3935 – 43 (9c) 

   2021/ Đ: 294 (1c) 

 12. Thiết kế mạng Intranet/ Phạm Huy Hoàng . - H.: Bách khoa Hà Nội, 

2019. - 447tr.: minh hoạ, 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về Intranet và kết nối liên mạng với giao thức IP, kết nối 

tầng giao vận và tầng ứng dụng, quản trị Itranet và kết nối Intranet, các dịch vụ 

TCP/IP cơ bản, đảm bảo an ninh mạng nội bộ intranet, bảo mật và các giải pháp 

bảo mật mạng IP, IPv6 

 Phân loại: 004.68 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 3962 – 70 (9c) 
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   2021/ Đ: 291 (1c) 

 13. Giáo trình hệ điều hành/ Từ Minh Phương . - H.: Thông tin và Truyền 

thông, 2014. - 273tr.: minh hoạ, 24cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về hệ điều hành, quản lý tiến trình, liên lạc giữa các tiến 

trình, hệ thống quản lý tập tin, hệ thống file.. 

 Phân loại:  005.43 

 Số ĐKCB:  2021/ Mkt: 3989 – 97 (9c) 

   2021/ Đ: 288 (1c) 


